CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT 
BÀI 19. THỦY QUYỂN VÀ VÒNG TUẦN HOÀN LỚN CỦA NƯỚC 
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Kể tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển. 
- Trình bày được vòng tuần hoàn lớn của nước. 
2. Năng lực
*Năng lực chung
- Năng lực tự học, tự chủ;
- Năng lực giải quyết vấn đề;
- Năng lực sáng tạo; 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ.
*Năng lực đặc thù
- Sử dụng biểu đồ để biết các thành phần của thuỷ quyển. 
- Sử dụng được sơ đồ để mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước. 
3. Phẩm chất
- Yêu gia đình, quê hương, đất nước.
- Thực hiện nghĩa vụ đạo đức, tôn trọng, chấp hành pháp luật, kỉ luật…
- Có trách nhiệm với bản thân, cộng động, đất nước, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường.
- Có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên nước. 
- Tôn trọng các quy luật tự nhiên trong thuỷ quyển. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu.
- Sơ đồ vòng tuần hoàn lớn của nước 
- Các hình ảnh, video về thuỷ quyển, vòng tuần hoàn của nước 
- Tập bản đồ địa lí lớp 6.
2. Học sinh
- SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
- Tập bản đồ địa lí lớp 6.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1. Xác định nhiệm vụ học tập
* Mục tiêu
- Gợi mở những kiến thức ban đầu về thủy quyển trên Trái Đất; huy động kĩ năng quan sát, giúp học sinh kết nối kiến thức đã có với kiến thức của bài học mới.
* Nội dung hoạt động
- HS dựa vào kiến thức và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
* Tổ chức hoạt động
Hoạt động cá nhân/tổ chức chơi trò chơi

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức trò chơi qua hệ thống câu hỏi liên quan đến kiến thức đã học.



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chú ý lắng nghe, giơ tay trả lời câu hỏi nhanh
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ thực hiện nhiệm vụ của HS.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trao đổi và trả lời nhanh câu hỏi trò chơi.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
* Sản phẩm hoạt động
- HS trả lời các câu hỏi theo sự hiểu biết của bản thân.
- GV có thể chuẩn bị phần thưởng như điểm số, tràng pháo tay, hiện vật,...
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về thủy quyển và các thành phần của thủy quyển
* Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm thủy quyển và các thành phần của thủy quyển.
* Nội dung hoạt động
- HS khai thác thông tin mục 1; H.1 SGK và Tập bản đồ địa lí lớp 6, thực hiện yêu cầu của GV.
* Tổ chức hoạt động
Hoạt động thảo luận cá nhân/cặp, bàn
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- Dựa vào thông tin mục 1 em hãy cho biết thủy quyển là gì? Thủy quyển có vai trò như thế nào đối với tự nhiên và đời sống con người?
* Dựa vào các hình dưới đây, em hãy:
	- Nêu và so sánh tỉ lệ diện tích lục địa, đại dương ở các bán cầu Bắc và Nam trên Trái Đất?
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	Tỉ lệ diện tích lục địa, đại dương 
ở bán cầu Bắc và Nam trên Trái Đất

	- Nước có ở những đâu?
- Theo em nước tồn tại ở đâu là lớn nhất, nhỏ nhất?
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	Nước trên Trái Đất



* Khai thác thông tin mục 1 và quan sát H.1 SGK em hãy:
- Kể tên các thành phần chủ yếu của nước. 
- Nước ngọt tồn tại ở những dạng nào? Nêu tỉ lệ của từng dạng.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin và dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi;
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày trước lớp kết quả làm việc cá nhân.
- HS khác theo dõi bạn trình bày, nhận xét, bổ sung, đánh giá.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét trình bày của HS, cung cấp thêm thông tin và chốt kiến thức.
* Sản phẩm hoạt động
	1. Thủy quyển

	- Thủy quyển là toàn bộ lớp nước bao quanh Trái Đất, nằm trên bền mặt và trong chiều dày của lớp vỏ Trái Đất.
- Thành phần: nước ở các biển và đại dương; nước sông, hồ, đầm lầy; nước ngầm, băng tuyết tan; hơi nước trong khí quyển.






Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về vòng tuần hoàn của nước
* Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm vòng tuần hoàn của nước.
* Nội dung hoạt động
- HS khai thác thông tin mục 2; H.2 SGK, thực hiện yêu cầu của GV.
* Tổ chức hoạt động
Hoạt động thảo luận nhóm
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- Dựa vào kiến thức thực tế em hãy cho biết, nước trong khí quyển tồn tại ở những dạng nào?Chúng vận động như thế nào?	    => Đó chính là vòng tuần hoàn của nước.
*HS khai thác thông tin H.2 SGK, GV chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận trong thời gian 10 phút, hoàn thành phiếu học tập theo nhóm:
+ Nhóm 1,2. Xác định các mũi tên đi lên và đi ngang (từ phải sang trái) để xác định được nước bốc hơi từ đâu và tồn tại ở những dạng nào?
+ Nhóm 3,4. Xác định các mũi tên đi xuống và đi ngang (từ trái sang phải) để xác định được nước rơi xuống từ đâu và tồn tại ở những đâu?
- GV mở rộng: Yêu cầu HS tìm hiểu và xác định vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ của nước.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm tìm và ghi chép những nội dung phù hợp với nhiệm vụ được phân công.
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ nhóm gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- Hết thời gian, các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm.
- Nhóm khác quan sát, nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét trình bày của HS, cung cấp thêm thông tin và chốt kiến thức.
* Sản phẩm hoạt động
	2. Vòng tuần hoàn lớn của nước

	- Nước trong thiên nhiên không ngừng vận động và chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, tạo nên vòng tuần hoàn của nước.
- Nước di chuyển giữa đại dương, lục địa và không khí.



3. Hoạt động 3. Luyện tập
*Mục tiêu
- Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học; hệ thống lại nội dung kiến thức vừa tìm hiểu về thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước.
*Nội dung hoạt động
- Vận dụng kiến thức bài học và hiểu biết cá nhân để trình bày được những nội dung kiến thức vừa tìm hiểu về thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước.
*Tổ chức hoạt động
Hoạt động cá nhân, cặp/bàn

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu HS lên bảng tổng kết nội dung bài học.
Tổ chức trò chơi “NHANH NHƯ CHỚP”
- GV chia lớp thành 3 nhóm. Có 15 câu hỏi ngắn. Mỗi nhóm bốc thăm 5 câu. 
+ Lượt 1: Nhóm 1 đọc lần lượt các câu hỏi đã bốc thăm được cho nhóm 2 trả lời.
+ Lượt 2: Nhóm 2 đọc lần lượt các câu hỏi đã bốc thăm được cho nhóm 3 trả lời.
+ Lượt 3: Nhóm 3 đọc lần lượt các câu hỏi đã bốc thăm được cho nhóm 1 trả lời.

	TT
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Nước ngọt chiếm khoảng bao nhiêu % tổng lượng nước trên Trái Đất?
	2,5%

	2
	Băng tuyết tan có là thành phần của thủy quyển không?
	Có

	3
	Nước ngầm chiếm khoảng bao nhiêu % lượng nước ngọt trên Trái Đất?
	30,1%

	4
	Vòng tuần hoàn của nước trải qua mấy giai đoạn?
	Hai giai đoạn

	5
	Con người có tham gia vào vòng tuần hoàn nước không?
	có

	6
	Nguồn gây ô nhiễm nước chính là từ đâu?
	con người

	7
	Nước ngầm chỉ có ở lục địa và luôn luôn là nước ngọt.
	Sai

	8
	Kể tên hai con sông lớn nhất Việt Nam
	sông Hồng và Cửu Long

	9
	Mặt Trời có phải là tác nhân tạo nên sự bốc hơi trong vòng tuần hoàn của nước?
	Đúng

	10
	Hơi nước trong không khí có nguồn gốc từ đâu?
	nước trên Trái Đất

	11
	Nước trong thủy quyển tồn tại chủ yếu ở dạng nào?
	rắn, lỏng, khí

	12
	Nước rơi xuống bề mặt đất sẽ tồn tại ở những đâu?
	trên mặt đất, trong lòng đất, sinh vật.

	13
	Nước ngầm có phải là một bộ phận của vòng tuần hoàn nước?
	có

	14
	Nước ngọt trên Trái Đất tồn tại ở dạng nào là lớn nhất?
	Băng (68,7%)

	15
	Nước trong các sông, hồ có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn của nước không?
	Có


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin và dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi;
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày trước lớp kết quả làm việc cá nhân.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV thông qua trình bày của HS rút ra nhận xét, khen ngợi và rút kinh nghiệm những hoạt động rèn luyện kĩ năng của cả lớp.
* Sản phẩm hoạt động
- HS tham gia trò chơi trả lời câu hỏi.
4. Hoạt động 4. Vận dụng
*Mục tiêu
- HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện kĩ năng viết báo cáo ngắn.
*Nội dung hoạt động
	- Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành bản báo cáo ngắn và thiết kế khẩu hiệu.
*Tổ chức hoạt động
HS thực hiện ở nhà
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa câu hỏi nhận định: Nguồn nước ở Việt Nam đang bị suy giảm về số lượng và bị ô nhiêm nghiêm trọng ở nhiều nơi. Em hãy viết một báo cáo ngắn khoảng 200 từ, nói về thực trang và hậu quả của tình hình ô nhiễm nước.
- Thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ tài nguyên và môi trường nước.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hỏi và đáp ngắn gọn những vấn đế cần tham khảo.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét về các phương án lí giải của HS đưa ra, hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu, giờ sau trả lời (báo cáo).
* Sản phẩm hoạt động
- HS về nhà tự tìm tòi, khám phá, mở rộng kiến thứ, sự hiểu biết của bản thân qua một số trang website, đường link, sách tham khảo...liên quan đến nội dung, yêu cầu của GV.
------------------------------------------------------
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